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HỆ THỐ�G VĂ� BẢ� TRU�G ƯƠ�G ĐĂ�G CÔ�G BÁO THÁ�G 3  �ĂM 2020 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
�gày 

ban hành 

Số/ngày đăng 

công báo 
Ghi chú  

1 ỦY BA� 
THƯỜ�G 

VỤ 
QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 899/NQ-UBTVQH14 về 
việc bổ nhiệm cán bộ. 

13-02-2020 253+254 
01-03-2020 

 

2 CHÍ�H 
PHỦ 

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 
năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ 
phí môn bài. 

24-02-2020 253+254 
01-03-2020 

 

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy định 
về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ 
lòng, bờ, bãi sông. 

24-02-2020 255+256 
03-03-2020 

 

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia. 

24-02-2020 255+256 
03-03-2020 

 

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 

28-02-2020 273+274 
10-3-2020 
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  Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí 
mật nhà nước. 

28-02-2020 275+276 
11-3-2020 

 

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy định việc sử 
dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 
khoa học và công nghệ và Nghị định số 
87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 
2014 của Chính phủ quy định về thu 
hút cá nhân hoạt động khoa học và 
công nghệ là người Việt Nam ở nước 
ngoài và chuyên gia nước ngoài tham 
gia hoạt động khoa học và công nghệ 
tại Việt Nam. 

01-03-2020 277+278 
12-3-2020 

 

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng. 

01-03-2020 279+280 
14-3-2020 
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  Nghị định số 29/2020/NĐ-CP sửa đổi 
Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Ngoại giao. 

03-03-2020 277+278 
12-3-2020 

 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công 
tác văn thư. 

05-03-2020 283+284 
17-3-2020 

 

Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 
năm 2013 của Chính phủ quy định về 
quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện 
vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu 
theo thủ tục hành chính. 

05-03-2020 279+280 
14-3-2020 

 

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 
2012 của Chính phủ về theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật. 

05-03-2020 277+278 
12-3-2020 
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 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 

2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thi hành án dân sự. 

17-03-2020 311+312 

27-3-2020 

 

Nghị quyết số 18/NQ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 

97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017 

của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 

tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 

Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới 

và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 

nước. 

26-02-2020 257+258 

04-03-2020 
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  Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế 
hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-
NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 
của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII về 
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045. 

05-03-2020 277+278 
12-3-2020 

 

Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW 
ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ 
Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, 
khai thác, sử dụng và phát huy các 
nguồn lực của nền kinh tế. 

12-03-2020 Từ 299 đến 
302 

24-3-2020 

 

Nghị quyết số 31/NQ-CP xây dựng 
Nghị định của Chính phủ quy định cơ 
chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

17-03-2020 311+312 
27-3-2020 
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3 THỦ 
TƯỚ�G 
CHÍ�H 

PHỦ 

Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Quyết 
định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 
tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy định điều kiện 
công bố dịch, công bố hết dịch bệnh 
truyền nhiễm. 

26-02-2020 257+258 
04-03-2020 

 

 
Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 
tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự 
án điện sinh khối tại Việt Nam. 

05-03-2020 289+290 
20-3-2020 

 

Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống 
kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

18-03-2020 317+318 
29-3-2020 

 

Quyết định số 307/QĐ-TTg về tổ chức 
Tổng điều tra kinh tế năm 2021. 

27-02-2020 265+266 
07-3-2020 
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  Quyết định số 325/QĐ-TTg về việc phê 
duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ 
đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện 
Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, giấy tờ công dân và các cơ 
sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân 
cư giai đoạn 2013 - 2020. 

03-03-2020 277+278 
12-3-2020 

 

Quyết định số 357/QĐ-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-
KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 7 khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn. 

10-03-2020 295+296 
22-3-2020 

 

Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, 
giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an 
sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

04-03-2020 279+280 
14-3-2020 

 

Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tập trung 
triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 
pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, 
gia cầm. 

09-03-2020 293+294 
21-3-2020 
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4 BỘ 
CÔ�G 

A� 

Thông tư số 24/2020/TT-BCA ban 
hành biểu mẫu sử dụng trong công tác 
bảo vệ bí mật nhà nước. 

10-03-2020 303+304 
25-3-2020 

 

5 BỘ 
CÔ�G 

THƯƠ�G 

Quyết định số 731/QĐ-BCT đính chính 
Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22 
tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định về đấu giá hạn 
ngạch thuế quan nhập khNu ô tô đã qua 
sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn 
diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình 
Dương. 

04-03-2020 315+416 
28-3-2020 

 

Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT về việc 
công bố các Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
hết hiệu lực năm 2019. 

24-02-2020 257+258 
04-03-2020 

 

6 BỘ GIAO 
THÔ�G 
VẬ� TẢI 

Thông tư số 02/2020/TT-BGTVT ban 
hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu 
hao nhiên liệu của phương tiện thủy 
công vụ của Cảng vụ hàng hải. 

21-02-2020 255+256 
03-03-2020 
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  Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT quy 
định về tiêu chuNn chuyên môn, chứng 
chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện 
thuyền viên và định biên an toàn tối 
thiểu của tàu biển Việt N am. 

21-02-2020 263+264 
07-3-2020 

 

Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 tháng 
01 năm 2018 quy định về kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường đối với ô tô nhập khNu thuộc đối 
tượng của N ghị định số 116/2017/N Đ-
CP. 

26-02-2020 293+294 
21-3-2020 

 

Thông tư số 06/2020/TT-BGTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 
01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định nội dung, 
chương trình đào tạo thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy nội địa. 

09-03-2020 307+308 
27-3-2020 
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  Quyết định số 187/QĐ-BGTVT về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu 
lực thi hành 6 tháng cuối năm 2019. 

17-02-2020 327+328 
31-3-2020 

 

7 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ĐẦU 

TƯ 

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT 
hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp 
tác xã. 

19-02-2020 253+254 
01-03-2020 

 

8 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔ�G 
�GHỆ 

Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN  sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN -
BN V ngày 01 tháng 10 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
và Bộ trưởng Bộ N ội vụ quy định mã 
số và tiêu chuNn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành khoa học và 
công nghệ. 

20-01-2020 275+276 
11-3-2020 

 

Thông tư số 22/2019/TT-BKHCN  ban 
hành Quy chuNn kỹ thuật quốc gia đối 
với thiết bị X - quang chụp vú và thiết 
bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều 
khiển từ xa dùng trong y tế. 

20-12-2019 257+258 
04-03-2020 
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Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN  bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành. 

27-12-2019 321+322 

30-3-2020 

 

9 BỘ LAO 

ĐỘ�G,  

THƯƠ�G 

BI�H VÀ 

XÃ HỘI 

Thông tư số 19/2019/TT-BLĐTBXH 

ban hành Quy định khối lượng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ 

thuật, báo chí và thông tin. 

23-12-2019 259+269 

05-03-2020 

 

Thông tư số 20/2019/TT-BLĐTBXH 

ban hành Quy định khối lượng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh 

doanh, quản lý và pháp luật. 

23-12-2019 261+262 

06-3-2020 
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  Thông tư số 21/2019/TT-BLĐTBXH 
ban hành Quy định khối lượng kiến 
thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp 
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy 
tính, công nghệ thông tin và công nghệ 
kỹ thuật. 

23-12-2019 Từ 263 đến 
266 

07-3-2020 

 

Thông tư số 22/2019/TT-BLĐTBXH 
ban hành Quy định khối lượng kiến 
thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp 
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ 
thuật. 

23-12-2019 Từ 267 đến 
270 

08-3-2020 

 

Thông tư số 23/2019/TT-BLĐTBXH 
ban hành Quy định khối lượng kiến 
thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp 
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản 
xuất, chế biến và nông nghiệp. 

23-12-2019 271+272 
09-3-2020 
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  Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH 
quy định tiêu chuNn, điều kiện, nội 
dung và hình thức thi hoặc xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

30-12-2019 323+324 
31-3-2020 

 

Thông tư số 33/2019/TT-BLĐTBXH 
quy định về tổ chức hoạt động thể dục, 
thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

30-12-2019 293+294 
21-3-2020 

 

Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH 
hướng dẫn xây dựng môi trường giáo 
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 
phòng, chống bạo lực học đường trong 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

30-12-2019 295+296 
22-3-2020 

 

10 BỘ 
�Ô�G 

�GHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂ� 
�Ô�G 
THÔ� 

Thông tư số 02/2020/TT-BN N PTN T 
quy định tiêu chí kinh tế trang trại. 

28-02-2020 285+286 
18-3-2020 

 

Thông tư số 03/2020/TT-BN N PTN T 
ban hành Quy chuNn kỹ thuật Quốc gia 
về sản phNm xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản. 

02-03-2020 285+286 
18-3-2020 
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  Thông tư số 04/2020/TT-BN N PTN T 
ban hành Quy chuNn kỹ thuật quốc gia 
về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu 
sản xuất thức ăn thủy sản. 

09-03-2020 299+300 
24-3-2020 

 

11 BỘ 
QUỐC 

PHÒ�G 

Thông tư số 25/2020/TT-BQP quy định 
về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu 
chuNn, quy chuNn kỹ thuật trong lĩnh 
vực quân sự, quốc phòng. 

07-03-2020 305+306 
26-3-2020 

 

12 BỘ TÀI 
CHÍ�H 

Thông tư số 07/2020/TT-BTC quy định 
chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với 
Cơ quan Việt N am ở nước ngoài. 

03-02-2020 281+282 
16-3-2020 

 

Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định 
về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng 
nguồn vốn nhà nước. 

20-02-2020 323+324 
31-3-2020 

 

Thông tư số 11/2020/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y 
tế. 

20-02-2020 325+326 
31-3-2020 
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  Thông tư số 12/2020/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung mục II phần A Biểu mức thu 
phí ban hành kèm theo Thông tư số 
167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thNm định cấp 
giấy phép hoạt động điện lực. 

03-03-2020 327+328 
31-3-2020 

 

Thông tư số 13/2020/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 
năm 2015 quy định về kiểm tra, giám 
sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối 
với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu có 
yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; 
kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

06-03-2020 315+316 
28-3-2020 

 

Thông tư số 93/2019/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 
năm 2016 của Bộ Tài chính quy định 
hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. 

31-12-2019 287+288 
19-3-2020 
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13 BỘ 
THÔ�G 

TI� -
TRUYỀ� 
THÔ�G 

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT quy 
định về lập đề cương và dự toán chi tiết 
đối với hoạt động ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng kinh phí chi thường 
xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 
nước. 

24-02-2020 255+256 
03-03-2020 

 

Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT quy 
định về lập và quản lý chi phí dự án 
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 

24-02-2020 261+262 
06-3-2020 

 

Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT quy 
định giá cước kết nối cuộc gọi thoại 
giữa hai mạng viễn thông di động mặt 
đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông 
cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn 
thông di động mặt đất toàn quốc. 

05-03-2020 297+298 
23-3-2020 

 

Quyết định số 123/QĐ-BTTTT về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và 
Truyền thông năm 2019. 

22-01-2020 259+260 
05-03-2020 
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14 BỘ TƯ 

PHÁP 

Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của N ghị định số 23/2015/N Đ-CP 

ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 

thực bản sao từ bản chính, chứng thực 

chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao 

dịch. 

03-03-2020 287+288 

19-3-2020 

 

15 BỘ XÂY 

DỰ�G 

Thông tư số 21/2019/TT-BXD ban 

hành Quy chuNn kỹ thuật quốc gia về 

N hà chung cư. 

31-12-2019 253+254 

01-03-2020 

 

16 �GÂ� 

HÀ�G 

�HÀ 

�ƯỚC 

VIỆT 

�AM 

Thông tư số 01/2020/TT-N HN N  quy 

định về việc tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 

nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách 

hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 

19. 

13-03-2020 325+326 

31-3-2020 
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17 BA� CHỈ 
ĐẠO CẢI 

CÁCH 
HÀ�H 
CHÍ�H 

CỦA 
CHÍ�H 

PHỦ 

Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC về 
việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 
2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính của Chính phủ. 

11-03-2020 303+304 
25-3-2020 

 

18 HỘI 
ĐỒ�G 
THẨM 
PHÁ� 

TÒA Á� 
�HÂ� 

DÂ� TỐI 
CAO 

N ghị quyết số 01/2020/N Q-HĐTP 
hướng dẫn áp dụng một số quy định 
của pháp luật trong giải quyết tranh 
chấp về tài sản chung của dòng họ. 

05-03-2020 313+314 
28-3-2020 

 

19 VĂ� BẢ� 
HỢP 

�HẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN -
BGDĐT hợp nhất Thông tư ban hành 
Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của 
cán bộ, công chức và viên chức. 

04-03-2020 

 

289+290 
20-3-2020 
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  Văn bản hợp nhất số 01/VBHN -
BTTTT hợp nhất Thông tư quy định về 
quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và 
bảo đảm an toàn thông tin trên mạng 
truyền số liệu chuyên dùng của các cơ 
quan Đảng, N hà nước. 

16-03-2020 305+306 
26-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN -BXD 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý 
sử dụng nhà ở công vụ. 

04-03-2020 289+290 
20-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN -
BN N PTN T hợp nhất N ghị định quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật. 

25-02-2020 275+276 
11-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN -BXD 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung của Luật N hà ở và 
N ghị định số 99/2015/N Đ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật N hà ở. 

04-03-2020 Từ 289 đến 
292 

20-3-2020 
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  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN -
BN N PTN T hợp nhất N ghị định quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thú y. 

27-02-2020 287+288 
19-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN -BXD 
hợp nhất N ghị định về quản lý vật liệu 
xây dựng. 

05-03-2020 293+294 
21-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN -BXD 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung của Luật N hà ở và 
N ghị định số 100/2015/N Đ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

09-03-2020 Từ 307 đến 
310 

27-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN -BCT 
hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một 
số điều của Luật Quản lý ngoại thương 
và N ghị định số 69/2018/N Đ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý ngoại thương. 

05-03-2020 285+285 
18-3-2020 
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  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN -BXD 
hợp nhất Thông tư quy định việc cấp 
chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 
sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức hành nghề môi giới bất động 
sản, điều hành sàn giao dịch bất động 
sản; việc thành lập và tổ chức hoạt 
động của sàn giao dịch bất động sản. 

11-03-2020 

 

309+310 
27-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN -BXD 
hợp nhất Thông tư quy định về quản lý 
an toàn lao động trong thi công xây 
dựng công trình. 

16-03-2020 

 

327+328 
31-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 08/VBHN -BCT 
hợp nhất N ghị định về quản lý hóa chất 
thuộc diện kiểm soát của Công ước 
cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử 
dụng và phá hủy vũ khí hóa học. 

09-03-2020 303+304 
25-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN -BCT 
hợp nhất N ghị định quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật điện lực và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật điện lực. 

09-03-2020 

 

315+316 
28-3-2020 
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  Văn bản hợp nhất số 11/VBHN -BCT 
hợp nhất Thông tư quy định trình tự, 
thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu 
đãi đối với dự án sản xuất sản phNm 
công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản 
phNm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 
triển. 

09-03-2020 293+294 
21-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 16/VBHN -BTC 
hợp nhất Quyết định cơ chế quản lý tài 
chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản 
lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp. 

06-03-2020 295+296 
22-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 17/VBHN -BCT 
hợp nhất N ghị định sửa đổi một số 
N ghị định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương. 

13-03-2020 303+304 
25-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 17/VBHN -BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí 
trước bạ. 

16-03-2020 325+326 
31-3-2020 
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  Văn bản hợp nhất số 18/VBHN -BCT 
hợp nhất N ghị định sửa đổi bổ sung 
một số quy định về điều kiện đầu tư 
kinh doanh trong lĩnh vực mua bán 
hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ 
công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, 
kinh doanh thực phNm thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 

13-03-2020 305+306 
26-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 20/VBHN -BCT 
hợp nhất Thông tư quy định về quản lý 
website thương mại điện tử. 

18-03-2020 325+326 
31-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 21/VBHN -VPQH 
hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ. 

16-12-2019 309+310 
27-3-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 21/VBHN -BCT 
hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một 
số điều của N ghị định số 83/2014/N Đ-
CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

18-03-2020 327+328 
31-3-2020 
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